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KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Astra Zeneca phòng 

bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

 

PHẦN 1. BÁO CÁO                                                                                           

Kết quả triển khai thực hiện sử dụng vắc xin Astra Zeneca                                

phòng bệnh COVID-19 đợt 1 và đợt 2 

1. Kết quả triển khai thực hiện đợt 1 và đợt 2 

Tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và sử dụng 19.350 liều vắc xin Astra Zeneca 

phòng bệnh COVID-19. Đã triển khai tiêm 02 đợt: đợt 01 từ ngày 24/3/2021-

26/3/2021 tiêm 393 người; đợt 02 từ ngày 26/4/2021-10/5/2021 tiêm 22.027 

người. Tổng số đối tượng được tiêm 22.420 người (trong đó có 279 đối tượng 

được tiêm 2 mũi và 21.862 đối tượng được tiêm 1 mũi). 

2. Thuận lợi và khó khăn 

2.1.Thuận lợi  

- Được sự quan tâm chỉ đạo và giám sát hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 

của Cục Y tế dự phòng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Sự phối hợp tích cực của các ban, ngành đoàn thể, huy động nguồn lực 

tham gia triển khai thực hiện các hoạt động tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử 

dụng vắc xin Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 1và đợt 2 tỉnh Đồng Tháp 

năm 2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y tế tích cực khẩn trương triển khai thực 

hiện các hoạt động của kế hoạch. 

2.2. Khó khăn 

- Thu thập thông tin phản ứng sau tiêm còn gặp khó khăn: Chỉ ghi nhận 

phản ứng sau tiêm khi theo dõi đối tượng 30 phút tại điểm tiêm nhưng các triệu 

chứng thông thường của phản ứng sau tiêm thường xuất hiện sau đó. Bên cạnh 

đó, có đối tượng khi có phản ứng sau tiêm nhưng lại không thực hiện khai báo. 

- Gặp nhiều vướng mắc trong triển khai Hồ sơ sức khỏe: kế hoạch triển 

khai tiêm vắc xin COVID-19 trong thời gian ngắn, gấp rút nên việc triển khai 

Hệ thống mới sẽ gây khó khăn cho các đơn vị (việc nhập số lượng lớn đối tượng 

tiêm mất nhiều thời gian, các đơn vị chưa được tập huấn sử dụng hệ thống). 

- Việc triển khai cho nhiều nhóm đối tượng, thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau nên gặp khó khăn. Nhiều đối tượng bận việc cơ quan, lịch công tác hoặc 

công việc cá nhân nên không đến tiêm đúng ngày giờ. 



 
 

PHẦN 2. KẾ HOẠCH                                                                                       

Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Astra Zeneca                   

phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007. 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về vắc xin phòng COVID-19. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm y tế bắt buộc. 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/2/2021 về việc Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ. 

- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc mua và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Công văn số 303/VSDTTƯ-TCQG ngày 09/3/2021 của Viện vệ sinh 

dịch tể Trung ương về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID tại 19 

tỉnh/thành phố. 

- Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 về việc phân bổ vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy 

định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn chuyên môn đánh 

giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. 

- Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 tổ chức tiêm chủng trong 

tình hình dịch COVID-19. 

- Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 12/6/2020 của Sở Y tế Đồng Tháp về 



 
 

việc kiện toàn hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng 

trong quá trình sử dụng vắc xin.  

- Quyết định số 1510/QĐ-SYT ngày 22/12/2020 của Sở Y tế Đồng Tháp 

về việc thành lập tổ thư ký Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân 

tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. 

- Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường 

Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Quyết định số Quyết định số 2499/BYT-DP ngày 20/05/2021 của Bộ Y 

tế về việc cấp vắc xin phòng Covid -19 đợt 3. 

- Công văn số 506/ VSDTTƯ-TCQG ngày 07/04/2021 của Viện vệ sinh 

dịch tể Trung ương về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai công tác an toàn tiêm chủng phòng COVID-19. 

- Công văn số 4380/BYT-DP ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Sở Y tế Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và 

sử dụng vắc xin Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh Đồng Tháp 

năm 2021, với các nội dung sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động dự phòng và tạo miễn dịch chủ động cho đối tượng ưu tiên theo 

Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ bằng vắc xin 

Astra Zeneca. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đạt 95% đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 

năm 2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng theo tình hình dịch. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19, hạn 

chế thấp nhất hao phí vắc xin trong bối cảnh chống dịch. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tƣợng, phạm vi, thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 



 
 

1.1. Đối tượng  

- Đối tượng theo nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Đối tượng cụ thể của từng phương án theo bảng 1. 

- Số lượng dự kiến: 30.000 người. Trong đó gồm các nhóm đối tượng sau: 

Bảng phân nhóm đối tƣợng tiêm theo Nghị Quyết 21/NQ-CP 

Nhóm đối tƣợng 
Tiêm              

mũi 1 

Tiêm            

mũi 2 

1. Đối tượng vắng mặt, hoãn tiêm trong đợt 2 2.000   

2. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 6.000 3.000 

3. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu  7.266   

4. Giáo viên, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp 

xúc với nhiều người 
11.734   

Tổng  27.000 3.000 

Tổng số lƣợng đối tƣợng 30.000 

(*) Số đối tượng căn cứ theo Công văn số 1118/SYT-KHTC của Sở Y tế 

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2021 về việc tham mưu đăng ký mua, cam kết 

bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

1.2. Phạm vi và thời gian triển khai   

- Phạm vi triển khai: Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn Tỉnh. 

Với 165 điểm tiêm chủng (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm). 

- Thời gian triển khai: Tháng 6-8/2021 (chi tiết theo phụ lục 2 đính 

kèm). 

2. Tiếp nhận và cung ứng vắc xin 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị các điều kiện dây chuyền lạnh 

sẵn sàng tiếp nhận vắc xin khi được cung cấp từ Khu vực và Trung ương. Thời 

gian tiếp nhận vắc xin phụ thuộc vào thời gian phân bổ của tuyến Khu vực và 

Trung ương. 

- Theo thông báo, vắc xin COVAX Facility hỗ trợ cho Việt Nam là vắc 

xin do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất có điều kiện bảo quản 2-8°C. Việc vận 

chuyển vắc xin thực hiện tại các tuyến như sau: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng 

COVID-19 tại kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin COVID-19 cho bệnh 

viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố ít nhất 03 ngày trước khi tổ 

chức tiêm chủng. 

+ Tuyến huyện, thành phố: Trung tâm Y tế cấp huyện vận chuyển vắc xin 

từ kho tỉnh về kho huyện, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các xã, bệnh 

viện huyện, thành phố hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ được yêu cầu hỗ trợ 01 

ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm. 



 
 

+ Tuyến xã tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc 

xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn dư trong sau khi kết thúc buổi tiêm 

chủng tại Trạm y tế xã sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại 

trạm y tế xã có tủ lạnh bảo quản vắc xin. 

Tuyến xã, phường hoặc cơ sở được phép tiêm chủng: Nhận vắc xin từ 

tuyến huyện, thành phố, bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm 

trong buổi tiêm chủng. 

Bơm kim kiêm và hộp an toàn 

Bơm kim tiêm dùng cho tiêm vắc xin AstraZeneca là bơm kim tiêm tự 

khóa 0.5ml được dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng Quốc gia sẽ cấp về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ cấp phát bơm kim tiêm cho các bệnh viện, 

TTYT huyện, thành phố, xã, điểm tiêm chủng cùng lúc với vắc xin AstraZeneca 

theo quy trình tiếp nhận, cấp phát vắc xin đã được ghi. 

3. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm 

nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động đối tượng tiêm chủng; huy 

động xã hội tham gia ủng hộ tiêm chủng. 

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và 

cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc 

xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển 

khai tiêm. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khi tiêm. 

4. Điều tra, thống kê, tổng hợp danh sách các đối tƣợng đƣợc triển 

khai. 

- Thời gian thực hiện: 14/6/2021-25/6/2021 

- Hình thức thực hiện:  

+ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị 

liên quan điều tra, tổng hợp danh sách các đối tượng tham gia tiêm vắc xin 

phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý. Tổng hợp kết quả điều tra và gửi 

danh sách về Trung tâm Y tế huyện, thành phố trước ngày 23/6/2021. 

+ Trung tâm y tế huyện, thành phố tổng hợp kết quả điều tra của Trung 

tâm Y tế huyện, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn gửi cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh trước ngày 25/06/2021. 

+ Các bệnh viện tư nhân và công lập trên địa bàn tỉnh: gửi danh sách đối 

tượng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh tỉnh trước ngày 25/06/2021. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh tổng hợp danh sách đối tượng từ các 

đơn vị có liên quan để phân bổ các đối tượng, điểm tiêm chủng và cấp phát vắc 

xin, vật tư.  



 
 

+ Các ban ngành, đoàn thể có liên quan: Tổng hợp danh sách các đối 

tượng được triển khai tiêm vắc xin theo biểu mẫu danh sách (đính kèm biểu mẫu  

tại phụ lục 4) gửi về Trạm y tế xã, phường, thị trấn tại khu vực đơn vị, cơ quan 

làm việc (để thực hiện) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (để quản lý) trước ngày 

23/6/2021. 

5. Hội nghị triển khai vắc xin phòng COVID-19 

- Thời gian thực hiện: 11/06/2021. 

- Hình thức thực hiện:  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai 

cho TTYT huyện, thành phố và các điểm tiêm chủng tại bệnh viện. 

 - Nội dung hội nghị 

+ Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Astrazeneca phòng Covid-19 đợt 3 

+ Những điểm mới trong kế hoạch so với kế hoạch triển khai đợt 1 và 2 

+ Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm sau triển khai đợt 1 và 2 

6. Tổ chức tiêm chủng 

6.1. Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 

6.1.1. Hình thức tiêm 

- Vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca được đóng gói 10 liều/lọ.  

- Tiêm cho các đối tượng trên 18 tuổi, tiêm 2 mũi cách nhau 12 tuần, tiêm 

bắp sâu; 

- Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử 

dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. 

6.1.2. Tổ chức buổi tiêm 

Để thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối 

cảnh dịch COVID-19, Các đơn vị tổ chức tiêm chủng thực hiện theo Công văn 

số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020. 

Tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng: 

Đơn vị tổ chức tiêm chủng lập kế hoạch tiêm chủng, lưu ý: phân chia đối 

tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 10 người/điểm tiêm 

chủng trong cùng thời điểm và không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi 

tiêm chủng; Kế hoạch tiêm chủng có phân công thành viên với các nhiệm vụ cụ 

thể; Có phương án xử trí khi có tai biến nặng sau tiêm chủng. 

Nhập danh sách đối tượng dự kiến tiêm và kế hoạch tiêm chủng lên Hệ 

thống hồ sơ sức khỏe https://hssk.kcb.vn  

- Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng: 

https://hssk.kcb.vn/


 
 

Đối với những người đang mắc bệnh cấp tính, sốt hoặc có biểu hiện viêm 

long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng. Ngoài ra theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Bố trí điểm tiêm chủng: 

+ Bố trí vị trí khu vực chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và 

đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng. 

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối 

thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng. 

+ Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm 

bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng. 

+ Lưu ý không sử dụng máy điều hòa trong buổi tiêm chủng. 

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo 

hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến 

hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi 

nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 

14 ngày (ngoại trừ những nhân viên y tế đang thực hiện điều trị cho trường hợp 

COVID-19 đảm bảo sử dụng đồ bảo hộ chống dịch) thì cần dừng ngay buổi tiêm 

chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định. 

6.2. Cơ sở thực hiện tiêm chủng 

Tổ chức, sắp xếp và thông báo cho nhân viên y tế thời gian tiêm hợp lý 

đảm bảo tối đa không quá 10 đối tượng/tốp. Đảm bảo không ùn tắc và tập trung 

đông người.  

- Tư vấn và ký phiếu đồng thuận tiêm vắc xin AstraZeneca (Đối tượng 

tiêm mũi 1): 

+ Cán bộ thực hiện tiêm chủng tư vấn về lợi ích và những phản ứng sau 

tiêm có thể xảy ra sau khi tiêm vắc xin. 

+ Đối tượng được tiêm chủng sẽ ký xác nhận mình đã nghe, hiểu hết 

những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra và đồng ý tiêm chủng (biểu mẫu phụ lục 8). 

- Thực hiện tiêm cho các đối tượng là các cán bộ y tế của cơ sở, nhân viên 

tham gia phòng chống dịch tại đơn vị, sau khi tiêm ngừa ký và phát phiếu xác 

nhận đã tiêm ngừa cho đối tượng được tiêm (biểu mẫu phụ lục 9). 

- Tổ chức đội cấp cứu tại điểm tiêm chủng; sẵn sàng đáp ứng khi có phản 

ứng bất lợi xảy ra sau tiêm chủng; tạm ngưng buổi tiêm chủng khi xảy ra phản 

ứng nặng sau tiêm vắc xin. Lưu ý: thành viên của đội cấp cứu không là đối 

tượng tiêm của buổi tiêm đó. 

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo các 

hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng 



 
 

dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin 

Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế). 

 - Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Để 

tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng 

phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu 

vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau: 

+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml 

(rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim 

tiêm bằng nắp). 

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù 

nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy …) tiêm ngay 1/2 mg 

Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo 

Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-

BYT. 

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ 

bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

- Báo cáo hằng ngày: Tổng hợp báo cáo sau khi tổ chức tiêm trong ngày 

trước 16 giờ hằng ngày (theo mẫu phụ lục 5) báo cáo phản ứng sau tiêm mỗi 

ngày cho đến khi gửi báo cáo tổng kết chiến dịch (theo mẫu phụ lục 6). 

- Báo cáo tổng kết sau kết thúc chiến dịch 05 ngày sau khi ngày cuối cùng 

của chiến dịch tiêm vắc xin kết thúc (theo mẫu phụ lục 7). 

7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

7.1. Giám sát định kỳ: Các đơn vị tổ chức tiêm chủng tiến hành theo dõi, 

giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại 

Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

 Lưu ý: 

- Đơn vị tổ chức tiêm chủng cập nhật phản ứng sau tiêm của đối tượng 

sau 30 phút theo dõi cập nhật trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe. 

- Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng cài đặt ứng dụng “Sổ tay sức khỏe 

điện tử” và cập nhật phản ứng sau tiêm (nếu có) lên ứng dụng. 

- Trong trường hợp đối tượng không có điện thoại thông minh, đơn vị tổ 

chức tiêm chủng cung cấp số điện thoại đầu mối để thu nhận báo cáo phản ứng 

sau tiêm và cập nhật giúp đối tượng lên Hệ thống hồ sơ sức khỏe. 

7.2. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng lập tức xử trí ngay theo quy định Thông tư số 51/TT-BYT ngày 

29/12/2017, cùng lúc thông báo cho đội cấp cứu đã thành lập trước đó để khẩn 



 
 

trương xử trí phản ứng phản vệ sau tiêm. Tiến hành điều tra trong vòng 24 giờ 

theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế để nhận định, 

đánh giá, kết luận và thông báo kết quả điều tra. 

7.3. Đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố bất lợi sau tiêm: Hội đồng tư vấn 

chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 

xin. Sau khi tổ thư ký thu thập thông tin để tiến hành đánh giá, hoạt động theo 

Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư số 05/2020/TT-

BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 

18/09/2018. 

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm 

-  Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và đặc điểm của 

vắc xin COVID và Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý 

Môi trường Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Điểm tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

theo quy định của Bộ Y tế. 

9. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm 

- Giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin 

phòng chống COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm 

tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực và xử trí cấp 

cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và 

đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 

- Giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối 

tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo. 

- Phân công cán bộ tuyến tỉnh giám sát triển khai. 

IV. KINH PHÍ  

1. Kinh phí trung ƣơng: Cung cấp 30.000 liều vắc xin và 23.800 bơm 

kim tiêm 0,5ml.  

2. Kinh phí địa phƣơng  

- Tổng kinh phí thực hiện: 374.915.917 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy 

mươi tư triệu chín trăm mười lăm ngàn chín trăm mười bảy đồng) (Theo chi tiết 

theo phụ lục 3 đính kèm). Kinh phí sử dụng được quyết toán thực chi theo qui 

định từ nguồn kinh phí phòng chống dịch và kinh phí hoạt động thường xuyên 

của đơn vị năm 2021.  

- Chi các hoạt động: Vận chuyển vắc xin về tuyến tỉnh, huyện, điểm tiêm. 

Các hoạt động triển khai kế hoạch, tập huấn, mua bổ sung bơm kim tiêm, in ấn 

biểu mẫu, báo cáo, công tiêm, kiểm tra giám sát… 



 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Các phòng chức năng Sở Y tế 

- Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm tiêm 

chủng; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan, 

hướng dẫn, và triển khai, tổ chức có hiệu quả kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, 

phân phối và sử dụng vắc xin Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh 

Đồng Tháp năm 2021. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, 

kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho 

điểm tiêm chủng bao gồm cả đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và 

theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, tổng hợp tình hình 

thực hiện và báo cáo theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

truyền thông cho người dân và cộng đồng về việc sử dụng vắc xin COVID-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế 

hoạch này; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với Bộ Y tế và Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo qui định. 

- Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 tại số điện thoại của Sở Y tế: 096.777.1717. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch trình Sở Y tế phê duyệt; lập kế hoạch 

triển khai thực hiện, tổng hợp danh sách, phân bổ điểm tiêm chủng và chịu trách 

nhiệm tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin vật tư tiêm chủng và in ấn biểu mẫu 

để thực hiện chiến dịch.  

- Tập huấn cho TTYT huyện, thành phố và các bệnh viện về việc xây 

dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về kế hoạch triển khai tiêm phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh 

Đồng Tháp năm 2021 cho nhân viên y tế.  

- Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 tại số điện thoại: 0912.733.540  của Lãnh đạo Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp ; Thực hiện báo cáo về  Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh- Bộ Y tế các trường hợp xử trí cấp cứu phản vệ theo số máy 0984.371.919.  

- Thông báo số điện thoại cần liên hệ trong trường hợp có nhu cầu cần hội 

chẩn trực tuyến: 0912.477.566  của Cục  Quản lý khám, chữa bệnh đến các cơ 

sở thực hiện tiêm chủng biết để phối hợp thực hiện khi cần. 

- Thực hiện các hoạt động giám sát: Giám sát chủ động trường hợp phản 

ứng thông thường và phản ứng nặng sau tiêm chủng. Giám sát hỗ trợ thực hiện 

tiêm chủng theo đúng quy định an toàn tiêm chủng. 



 
 

- Tổng hợp vào báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế, Viện Pasteur  

Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Cục Y 

tế Dự phòng theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định. 

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo các quy định về an toàn trong tình hình 

dịch COVID-19. 

- Giám sát chủ động và xử trí phản ứng sau tiêm (nếu có). 

- Thành lập đội cấp cứu sẵn sàng đáp ứng khi có phản ứng nặng sau tiêm 

(có quyết định, danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ). 

3. Bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện Quân Dân Y, bệnh viện tƣ nhân 

- Lập kế hoạch cụ thể tiêm vắc xin phù hợp với tình hình của đơn vị. Tổng 

hợp danh sách các đối tượng theo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin  

- Tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại đơn vị. 

- Tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định. 

- Giám sát chủ động phản ứng sau tiêm theo quy định. Cung cấp thông tin 

số điện thoại cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin tư vấn về tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng khi có phản ứng nặng 

sau tiêm (có quyết định, danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ) để các đơn vị 

liên hệ hỗ trợ khi cần. 

- Trong trường có nhu cầu cần hội chẩn trực tuyến liên hệ số điện thoại: 

0912.477.566 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh-Bộ Y tế; và thông báo về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế.  

4. Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

- Phối hợp với Phòng Y tế  xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phù hợp với 

tình hình của từng địa phương trình Uỷ ban nhân cùng cấp phê duyệt kế hoạch.  

- Tổ chức điều tra, tổng hợp danh sách các đối tượng được triển khai trên 

địa bàn quản lý. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh và phân phối vắc xin cho các điểm tiêm chủng. 

- Tập huấn cho các Trạm y tế xã về việc xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện, tổng hợp báo cáo. 

- Phân phối vật tư tiêm chủng: Bơm kim tiêm 0.5ml và hộp an toàn từ 

nguồn CTTCMRQG.  

- Tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương 

- Tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định. 



 
 

- Giám sát hỗ trợ các điểm tiêm chủng tổ chức, triển khai đảm bảo đúng 

quy định và an toàn khi tiêm chủng. 

- Giám sát chủ động phản ứng sau tiêm theo quy định. Cung cấp thông tin 

số điện thoại cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin tư vấn về tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Thành lập đội cấp cứu sẵn sàng xử trí khi có trường hợp phản nặng sau 

tiêm (có quyết định, danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ) để các đơn vị liên 

hệ hỗ trợ khi cần. 

- Trong trường có nhu cầu cần hội chẩn trực tuyến liên hệ số điện thoại: 

0912.477.566 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh-Bộ Y tế; và thông báo về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế.  

5. Trạm Y tế xã, phƣờng, thị trấn 

- Lập kế hoạch cụ thể tiêm vắc xin phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin từ Trung tâm 

y tế huyện, thành phố. 

- Tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương. 

- Tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định. 

- Giám sát chủ động phản ứng sau tiêm theo quy định. Cung cấp thông tin 

số điện thoại cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin tư vấn về tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

6. Các đơn vị phối hợp thực hiện 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử 

dụng vắc xin Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 

2021 đạt hiệu quả cao. Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

6.1. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí 

kinh phí kịp thời cho hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 từ nguồn 

ngân sách địa phương 

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn ngành Y tế sử dụng kinh phí thực hiện 

cho việc triển khai các hoạt động trong kế hoạch đúng quy định pháp luật và kịp 

thời. 

6.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tỉnh 

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền 

thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại 

chúng.  

-  Phối hợp Công an thành phố kịp thời xác định, chấn chỉnh và xử lý các 



 
 

thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang trong xã hội. 

6.3.  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, lập danh sách và cung cấp danh sách các đối tượng 

thuộc diện tiêm vắc xin COVID-19 về Sở Y tế đồng thời phối hợp với Sở Y tế tổ 

chức tiêm cho các đối tượng ưu tiên thuộc đơn vị mình quản lý và hỗ trợ Sở Y tế 

khi cần thiết. 

- Tăng cường truyền thông cho người dân và cộng đồng về việc sử dụng 

vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Cử cán bộ đầu mối cung cấp thông tin về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Đồng Tháp địa chỉ Email:sxhkksbtn@gmail.com, hoặc thông tin qua số điện 

thoại: 02773.851.514, để phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Sở Y tế 

Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
-  Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế; 

-  Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19; 

- UBND Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Bệnh viện tư nhân; 

- Lưu VP, NVY, KH-TC 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lƣờm 
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Phụ lục 1 

Điểm tiêm chủng và đối tƣợng đƣợc triển khai tiêm vắc xin Astrazeneca  

đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

STT Điểm tiêm chủng 
Đối tƣợng đƣợc triển 

khai 

Thời gian 

triển khai 

I. Bệnh viện 

1 BVĐK Đồng Tháp Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

2 BVĐK Sa Đéc Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

3 BVĐK KV. Tháp Mười Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

4 BV Quân Dân Y Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

5 BV Thái Hòa Cao Lãnh Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

6 BV Thái Hòa Hồng Ngự Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

7 BV Phương Châu Sa Đéc Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

8 BV đa khoa Tâm Trí Nhân viên của đơn vị 05-12/7/2021 

II. Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế huyện, thành phố 

1 
Phòng khám đa khoa -

TTKSBT  

Các đối tượng đã thực 

hiện tiêm mũi 1 tại 

điểm tiêm. 

05-12/7/2021 

2 TTYT  12 huyện, thành phố 

Các đối tượng đã thực 

hiện tiêm mũi 1 tại 

điểm tiêm. 

Riêng TTYT TP. Hồng 

Ngự tiêm cho nhân 

viên của BVĐK KV 

Hồng Ngự (tiêm mũi 

01 do đợt 1-đợt 2 hoãn 

tiêm). 

05-12/7/2021 

III. Trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn 

1 
 143 TYT xã, phường, thị 

trấn 

Các đối tượng thuộc 

địa bàn quản lý 
12-17/07/2021 

 



 
 

Phụ lục 2 

Khung thời gian triển khai tiêm vắc xin Astra zeneca đợt 3                                     

tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

 

TT Hoạt động Ngƣời thực hiện Thời gian 

1 
Tiếp nhận vắc xin từ Viện 

VSDTTW  
TTKSBT Đồng Tháp 01-06/6/2021 

2 Hội nghị triển khai tuyến tỉnh TTKSBT Đồng Tháp 11/6/2021 

3 
Lập danh sách đối tượng được 

triển khai  

Các đơn vị được triển 

khai (Y tế, Ban ngành 

khác…) 

14- 25/6/2021 

4 
Tổng hợp đối tượng, phân bổ 

vắc xin và vật tư tiêm chủng 
TTKSBT Đồng Tháp 28-30/6/2021 

5 Lập kế hoạch chi tiết Các điểm tiêm chủng 28-30/6/2021 

6 Tổ chức triển khai 

Các điểm tiêm chủng 

(Bệnh viện, TTYT 

huyện/thành phố, 

TTKSBT 

05-12/7/2021 

Các điểm tiêm chủng 

(Trạm y tế) 
12-17/7/2021 

7 
Báo cáo ngày, báo cáo kết thúc  

và theo dõi PUST 

-Các điểm tiêm chủng 

-TTKSBT Đồng Tháp 

- Hằng ngày 

- Sau kết thúc 

05 ngày 

8 Giám sát 

-Sở Y tế Đồng Tháp 

-TTKSBT Đồng Tháp 

-Trung tâm y tế 

Trước, trong và 

sau đợt triển 

khai 

9 Truyền thông -Đơn vị truyền thông 

Trước, trong và 

sau đợt triển 

khai 

 

 

 



 Phụ lục 3: Bảng ƣớc tính kinh phí triển khai tiêm vắc xin Astra zeneca đợt 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

TT Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 
Cách tính số lƣợng  đơn vị Thành tiền   

A Hội nghị, tập huấn 
              

6.740.000  

  Tuyến tỉnh          
              

6.740.000  

1 - Báo cáo viên 

TTKSBT 

600000 đồng/buổi  2 buổi 
                

1.200.000  

2 - Hội trường  500.000/ lớp 1 lớp 
                   

500.000  

3 - Giải khát 20.000 đồng/người/buổi x 2 buổi   90 người 
                

3.360.000  

4 - Văn phòng phẩm 20.000 đồng/bộ/người 90 người 
                

1.680.000  

B Điều tra đối tƣợng và đối tƣợng đến ngày tiêm chủng 
            

61.140.000  

1  TP. Sa Đéc  

 Trạm y tế  

 3 người x 01 ngày x 9 xã x 155.000 đồng           27   người  
                

4.185.000  

2  TP.Cao Lãnh   3 người x 01 ngày x 15 xã x 155.000 đồng           45   người  
                

6.975.000  

3  Châu Thành   3 người x 01 ngày x 12 xã x 140.000 đồng           36   người  
                

5.040.000  

4  TP. Hồng Ngự   3 người x 01 ngày x 7 xã x 140.000 đồng           21   người  
                

2.940.000  

5  Hồng Ngự   3 người x 01 ngày x 10 xã  x 140.000 đồng           30   người  
                

4.200.000  

6  H. Cao Lãnh   3 người x 01 ngày x 18 xã x 140.000 đồng          54  người  
                

7.560.000  

7  Tháp Mười   3 người x 01 ngày x 13 xã x 140.000 đồng           39   người       5.460.000  



 
 

8  Thanh Bình   3 người x 01 ngày x 13 xã x 140.000 đồng           39   người  
                

5.460.000  

9  Tam Nông   3 người x 01 ngày x 12 xã x 140.000 đồng           36   người  
                

5.040.000  

10  Tân Hồng   3 người x 01 ngày x 9 xã x 140.000 đồng           27   người  
                

3.780.000  

11  Lấp Vò    3 người x 01 ngày x 13 xã x 140.000 đồng           39   người  
                

5.460.000  

12  Lai Vung   3 người x 01 ngày x 12 xã x 140.000 đồng           36   người  
                

5.040.000  

C Vận chuyển vắc xin 
            

11.057.440  

1 - Tuyến huyện TTYT 
Đối với xe vận chuyển vắc xin: 4km/lít 

1102km/4 km  x 18.440 đồng/lít x 01 lượt   
276 lit 

                

5.089.440  

2 - Tuyến xã 
TYT/điểm 

tiêm 
2984 km x 2000 đồng/km   2984 km 

                

5.968.000  

D Giám sát     76.176.000  

  Tuyến tỉnh          
            

41.856.000  

1 - Công giám sát 

SYT/KSBT 

06 người/huyện/ngày x 12 huyện x 3 ngày x 

40.000 đồng 
216 lượt 

                

8.640.000  

2 - Lưu trú 
06 người/huyện/ngày x 10 huyện x 3 ngày x 

100.000 đồng 
180 lượt 

              

18.000.000  

3 - Xăng xe 2536 km x3 ngày x 2.000 đồng      7.608  km 
              

15.216.000  

  Tuyến huyện             34.320.000  

  - Công giám sát TTYT  
01 người/xã/ngày x 06 ngày x 143 x 40.000 

đồng   
858 lượt 

              

34.320.000  

E Công thực hiện mũi tiêm      77.000.000  

1 Công tiêm 
TYT/điểm 

tiêm 

32500 đối tượng x 2.000 đồng   

3000 đối tượng x 4.000 đồng  (xã khó khăn) 
35.500 người 

              

77.000.000  



 
 

F Công khám sàng lọc 
            

90.030.000  

1 Công khám sàng lọc 
TYT/điểm 

tiêm 

06 ngày x 90.000 đồng x157 điểm tiêm 

06 ngày x 125.000 đồng x 7 điểm tiêm (Xã khó 

khăn)  

984 ngày 
              

90.030.000  

G Mua adrenalin 1mg/1ml 
              

4.440.000  

1 Adrenalin 1mg/1ml 
TYT/điểm 

tiêm 
35500 đối tượng/100 *2,5 ống * 5000 đồng 888 ống 

                

4.440.000  

H In ấn biểu mẫu giấy tờ 
            

35.500.000  

1 Phiếu ghi chép điều tra 

TTKSBT 

1500 đồng  1000 tờ  
                

1.500.000  

2 Phiếu đồng ý tiêm vắc xin 500 đồng   32500 tờ  
              

16.250.000  

4 Bảng kiểm khám sàng lọc 500 đồng   35500 tờ  
              

17.750.000  

I Vật tƣ tiêm chủng  

1 Bơm kim tiêm  tự khóa 0,5ml TTKSBT 11.611 chiếc * 1105,2 đồng 11611 Chiếc 
              

12.832.477  

Tổng  374.915.917  

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 4 . DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19 

 

TT  
Họ và 

tên * 

Ngày, 

tháng, 

năm  

 sinh 

Tuổi  Giới 

Mã 

nhóm đối 

tƣợng ƣu 

tiên 

(Đánh số 

từ 1-10)  

Đơn 

vị 

công 

tác 

Số 

điện 

thoại 

* 

Số 

CMT

/  CC

CD * 

Số 

thẻ 

bảo 

hiểm 

ý tế 

*   

Địa chỉ nơi ở hiện tại *  

Ngày 

tiêm 

mũi 1 

Ngày 

tiêm 

mũi 2 

GHI  

CHÚ 
Số 

nhà/

Tổ, 

ấp 

Xã/ 

Phƣờng 

Quận/

Huyện 

Tỉnh/

TP 

1                            .../.../20.  .../.../20.    

2                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

3                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

4                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

5                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

6                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

7                            
.../.../20.

..  
.../.../20.    

 

Ngày …. tháng ….. năm 2021 

                        Người lập danh sách                  Lãnh đạo đơn vị



Phụ lục 5 

     Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNG NGHĨA VIỆT NAM 

………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày ……./……/2021 

Ngày báo cáo: ……../……./2021 Mẫu: 01/21-COVID-19 

TT 
Địa phƣơng/ 

cơ sở Y tế 

Số đối 

tƣợng 

Số 

hoãn 

tiêm 

Số 

chống 

chỉ định 

Số tiêm 

đƣợc 

Số vắc xin COVID-19 

(tính theo lọ) 

Số phản ứng sau 

tiêm chủng 

Ghi 

chú Số 

nhận 

Số sử 

dụng 

Số 

hủy 

Phản 

ứng 

thông 

thƣờng 

Phản 

ứng tai 

biến 

nặng* 

1            

2            

3            

Cộng trong ngày           

Công dồn           

*: Báo cáo các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Phụ lục 11 tại thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018) 

  Ngày …. tháng ….. năm 2021 

      Người làm báo cáo             Lãnh đạo đơn vị 



 
 

 Phụ lục 6 

     Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNG NGHĨA VIỆT NAM 

………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔNG HỢP BÁO CÁO CÁC BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN 

Số liệu báo cáo từ  ngày …./…./ 2021 đến ngày …../…/2021 

 

TT 

Đơn vị 

/cơ sở y 

tế 

Số đối 

tƣợng 

tiêm vắc 

xin 

Số 

trƣờng 

hợp ghi 

nhận 

PUSTC* 

Các dấu hiệu ghi nhận 

Ghi 

chú 

Đau 

sƣng 

tại chỗ 

tiêm 

Nôn 

/buồn 

nôn 

Tiêu 

chảy/đau 

bụng 

Sốt  
Đau họng, 

chảy nƣớc 

mũi /ho 

Đau 

đầu 

Phát 

ban 

Triệu 

chứng 

khác 
<39 độ 

C 
≥39 độ C 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

Cộng                     

Cộng dồn                     

  Ngày …. tháng ….. năm 2021 

      Người làm báo cáo             Lãnh đạo đơn vị 

   



Phụ lục 7 

 TỈNH …………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Đồng Tháp, ngày     tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 

I. KẾT QUẢ 

Kết quả chung: 

Nhóm đối 

tƣợng ƣu 

tiên 

Mũi 1 Mũi 2 Tổng 

Số đối 

tƣợng 

Số đối 

tƣợng 

đã tiêm 

chủng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số đối 

tƣợng 

Số đối 

tƣợng 

đã 

tiêm 

chủng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số đối 

tƣợng  

Số đối 

tƣợng 

đã 

tiêm 

chủng 

Tỷ lệ 

% 

Nhóm 1          

Nhóm 2          

Nhóm 3          

Nhóm 4          

Nhóm 5          

Nhóm 6          

Nhóm 7          

Nhóm 8          

Nhóm 9          

Tổng          

Kết quả theo đơn vị 

Đơn Vị 

Mũi 1 Mũi 2 Tổng 

Số đối 

tƣợng 

Số đối 

tƣợng 

đã tiêm 

chủng 

Tỷ lệ 

% 

Số đối 

tƣợng 

Số đối 

tƣợng 

đã tiêm 

chủng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số đối 

tƣợng  

Số đối 

tƣợng 

đã tiêm 

chủng 

Tỷ lệ 

% 

           

           

           

Tổng          

 

 



 
 

II. PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19. 

1.Liệt kê những dẫu hiệu thƣờng gặp sau khi 

tiêm vắc xin phòng covid -19 

Số trƣờng hợp 

Đau/sưng tại chỗ tiêm  

Nôn/ buồng nôn  

Tiêu chảy/đau bụng  

Sốt ≥ 37,5 
0
C  

Đau họng  

Chảy nước mũi, ho  

Ớn lạnh  

Chóng mặt  

Nổi hạch  

Phát ban nổi mần/ngứa ngoài da  

Khó thở/ thở khò khè  

Đau đầu  

Đau cơ  

Đau khớp  

Bồn chồn/khó chịu  

Các triệu chứng khác  

1.Số trượng hợp chống chỉ định  

2.Số trượng hợp không đồng y tiêm chủng  

3.Số trường hợp hoãn tiêm chủng (ghi rõ lý do)  

4.Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng  

  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Thời gian triển khai 

- Thời gian chung triển khai trên địa bàn: từ ngày    tháng    năm 2021 đến 

ngày    tháng    năm 2021 

- Tổng số điểm tiêm chủng:………., trong đó: 

o Số điểm tiêm chủng tại trạm: …………; 

o Số điểm tiêm chủng tại trường học …………; 

o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh Viện …………; 

o Số điểm tiêm chủng lưu đông: …………; 



 
 

- Số cơ sở tiêm chủng: 

o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/ Tỉnh: …………. cơ sở  

o Bệnh viện tuyến huyện …………. cơ sở 

o Phòng khám đa khoa …………. cơ sở  

o Trạm Y tế …………  cơ sở 

o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ …………  cơ sở 

o Trường học  …………  cơ sở 

o Điểm tiêm chủng lưu động …………  cơ sở 

o Khác (ghi rõ) ……..………………………..…..……………………     cơ sở 

2.2 Hoạt động truyền thông: 

Công tác tuyên truyền 

Nội dung Số lƣợng 

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương  

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/ thị trấn  

Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương  

Tổng số người tham dự  

Các tài liệu do điạ phương phát hành  

Các hình thức tuyên truyền khác  

Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe  

Số người đã khai báo phản ứng sau tiêm vắc xin Covid - 19  

2.3. Hậu cần 

a. Cấp vắc xin, vật tƣ: 

Vật tƣ, vắc xin 
Có 

sẵn/Tồn 

Đƣợc cấp 

trong 

TCMR 

Tự 

mua 

Sử 

dụng * 
Hủy Tồn 

Vắc xin (liều)       

Hộp an toàn (chiếc)       

BKT 0.5 ml (cái)       

BKT 5 ml (cái)       

Vật tư khác:       

*: Số liều vắc xin đã tiêm cho đói ượng và số liều còn lại trong cá lọ đã mở 

nhưng không sử dụng hết được tính vào số sử dụng 

 



 
 

2.4. Kinh phí 

Nguồn kinh phí Số kinh phí (đồng) 

1. Ngân sách Trung ƣơng cấp  

2. Ngân sách địa phƣơng cấp  

- Tỉnh:  

- Huyện:  

- Xã:  

Các nguồn khác (ghi cụ thể)  

Các hình thực hỗ trợ khác (ghi cụ thể)  

Tổng cộng  

2.5 Công tác giám sát và nhân lực triển khai 

a. Công tác giám sát 

- Tuyến tỉnh: Số lượt giám sát: ……… lượt; Số người giám sát: ……. Người; 

số điểm giám sát:…… điểm 

- Tuyến huyện: Số lượt giám sát: ……… lượt; Số người giám sát: ……. 

Người; số điểm giám sát:…… điểm 

- Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát 

- Các vấn đề đã được giải quyết 

b. Nhân lực trực tiếp tham gia 

Cán bộ y tế 
Lƣợt 

ngƣời  
Ngƣời tình nguyện 

Lƣợt 

ngƣời 

Khối cơ quan quản lý   Giáo dục  

Khối bênh viện   Hội chữ Thập đỏ  

Khối trường Y   Hội phụ nữ  

Khối Y học Dự phòng   Mặt trận Tổ quốc  

Quân Y và Y tế các 

ngành khác  

 Đoàn Thanh Niên  

 Ban, Ngành, đoàn thể khác  

Tổng số   Tổng số  

IV.NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

3.1. Thuận lợi 

3.2 Khó khăn 

V. NHẬN XÉT 

         Ngƣời tổng hợp                                                  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

       (ký ghi rõ họ tên)                    (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



 
 

Phụ lục 8 

 

 

 

  

 

 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin 

phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức 

độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần 

thực hiện đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19 

 

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại 

chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau 

cơ… hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần 

liên hệ với cớ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời 

 

 

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

 

 Đồng ý tiêm chủng □   Không đồng ý tiêm chủng □ 

 

Họ và tên người được tiêm chủng:…………………………………………………. 

 

Số điện thoại:……………………………………. 

 

………., ngày….. tháng…….năm 2021 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 
 

Phụ lục 9 

 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 

Họ và tên: ............................................................................................................  

Sinh ngày:……tháng……. năm …….. 

Số điện thoại: .......................................................................................................  

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19: .........................................................  

Mũi 1: ngày … tháng… năm 202… Mũi 2: ngày … tháng… năm 202…. 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 

 
 



 
 

Phụ lục 10 
 

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

       
PHIẾU SÀNG LỌC TRƢỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN                                  

PHÒNG COVID-19 

 

Họ và tên:…………………………………………………………..Nam □ Nữ □ 

  Ngày sinh: ………………………………………………………………….. 

  Nghề nghiệp ........................................................................................................  

(ghi theo nhóm đối tượng của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021) 

Đơn vị công tác: ............................................................................................ 

Địa chỉ …………………………………………...số điện thoại………............. 

I. Sàng lọc 

1. Bệnh cấp tính đang mắc Không □ Có □ 

2. Tiền sử dị ứng (ghi rõ) 

………………………………….. 
Không □ Có □ 

3. Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ tác nhân nào Không □ Có □ 

4. Tiền sử tiêm vắc xin khác trong 14 ngày qua Không □ Có □ 

5. Tiền sử bị COVID-19 trong vòng 6 tháng Không □ Có □ 

6. Tiền sử điều trị huyết tương từ người đã được điều trị 

khỏi COVID-19 hoặc immunoglobulin trong vòng 90 

ngày 

Không □ Có □ 

7. Tiền sử suy giảm miễn dịch, ung thư, cắt lách, đang 

dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao (tương 

đương hoặc hơn 2mg prednisolon/kg/ngày trong ít nhất 7 

ngày) 

Không □ Có □ 

8. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang  dùng 

thuốc chống đông 
Không □ Có □ 

9. Đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ Không □ Có □ 

10. Bất thường dấu hiệu sống (ghi rõ) 

Nhiệt độ:        độ C 

Mạch:             lần/phút 

Huyết áp:              mmHg 

Không □ Có □ 



 
 

Nhịp thở:           lần/ phút;   SpO2:          %(nếu có) 

11. Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi Không □ Có □ 

12. Rối loạn tri giác Không □ Có □ 

 

II. Kết luận 

 

- Đủ điều kiện tiêm chủng (Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường)           □     

- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại (khi có điểm bất thường 

tại mục 3)   

□     

- Trì hoãn tiêm chủng (Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 

1,2,3,4,5,6,8,9) 

□     

- Chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện (Khi Có tại các mục 

2,10,11,12)               

□     

- Đề nghị chuyển đến…………………………………………………….  

- Lý do……………………………………………………………………  

 

 

Hồi………giờ…. Phút, ngày…… tháng……năm 2021 

        Người thực hiện sàng lọc 

                 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 11. Bảng phân tích nhóm đối tƣợng theo Nghị quyết 21/NQ-CP 

 

STT Đối tƣợng 

Số 

lƣợng 

đối 

tƣợng 

Ghi 

chú 

1 Đối tƣợng vắng mặt, hoãn tiêm trong đợt 2 2.000   

2 Lực lƣợng tuyến đầu phòng, chống dịch 9.000   

2.1 
Người tham gia trực tiếp điều trị, truy vết, lấy mẫu xét 

nghiệm COVID-19 tiêm mũi 2 
3.000   

2.2 

Người làm việc trong các cơ sở y tế công lập (căn tin, bảo 

vệ, giữ xe, vệ sinh, lái xe, tổ từ thiện…) và cơ sở y tế tư 

nhân (quầy thuốc, phòng khám tư nhân) chưa được triển 

khai tiêm trong đợt 2 

3.000   

2.3 Người tham gia chống dịch 3.000   

  

-Người làm nhiệm vụ truy điều tra dịch tễ (Công an viên, 

dân quân, dân phòng, Ban nhân dân ấp) chưa được tiêm 

trong đợt 2. 

2.000   

-Trường CĐ Y tế Đồng Tháp 1.000 

Tham 

gia 

chống 

dịch 

khi cần 

3 

Ngƣời cung cấp dịch vụ thiết yếu (Bưu chính, viễn thông, 

cấp nước, điện lực, giao thông vận tải chưa tiêm đợt 2, 

cung cấp xăng- dầu, cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm 

và nhu yếu phẩm, bộ phận dịch vụ công…) 

7.266   

4 Giáo viên, đơn vị hành chính 11.734   

4.1 Giáo viên  8.927 

các địa 

phương 

có mật 

độ dân 

số cao 

4.2 Đơn vị cơ quan, hành chính 2.807   

  
- Cấp tỉnh 1.005   

- Cấp huyện 1.302   

  - Các cơ ngành TW đóng trên địa phương  500   

Tổng 30.000   
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